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BenQ TW529 projector DLP WXGA 1280x800 13000: Máy chiếu tiêu
chuẩn 3300 ANSI lumens WXGA (1280x800) Hỗ trợ 3D Màu trắng

Nhãn hiệu : BenQ Mã sản phẩm: 9H.JFD77.14E

Tên mẫu : TW529 projector DLP WXGA 1280x800
13000:

BenQ TW529 projector DLP WXGA 1280x800 13000:. Độ sáng của máy chiếu: 3300 ANSI lumens, Công
nghệ máy chiếu: DLP, Độ phân giải gốc máy chiếu: WXGA (1280x800). Loại nguồn sáng: Đèn, Tuổi thọ
của nguồn sáng: 4500 h, Tuổi thọ của nguồn sáng (chế độ tiết kiệm): 6000 h. Tiêu cự: 22 - 24.1 mm,
Biên độ mở: 2,56 - 2,68, Tỷ lệ zoom: 1.1:1. Hệ thống định dạng tín hiệu analog: NTSC, PAL, SECAM, Định
dạng 3D được hỗ trợ: Frame Sequential, Hai cánh, Trên và dưới, Độ phân giải đồ họa được hỗ trợ: 640 x
480 (VGA), 1920 x 1200 (WUXGA). Loại giao diện chuỗi: RS-232

Máy chiếu

Tương thích kích cỡ màn hình * 1524 - 7620 mm (60 - 300")
Độ sáng của máy chiếu * 3300 ANSI lumens
Công nghệ máy chiếu * DLP
Độ phân giải gốc máy chiếu * WXGA (1280x800)
Tỷ lệ tương phản (điển hình) * 13000:1
Tỉ lệ khung hình thực * 16:10
Số lượng màu sắc 1.073 tỷ màu sắc
Phạm vi quét ngang 15 - 102 kHz
Phạm vi quét dọc 23 - 120 Hz
Chỉnh sửa yếu tố cơ bản, chiều đứng ± 40°

Nguồn chiếu sáng

Loại nguồn sáng * Đèn
Tuổi thọ của nguồn sáng * 4500 h
Tuổi thọ của nguồn sáng (chế độ
tiết kiệm) 6000 h

Công suất đèn 190 W

Hệ thống ống kính

Tiêu cự 22 - 24.1 mm
Biên độ mở 2,56 - 2,68
Tỷ lệ zoom 1.1:1
Ốpxét 100 phần trăm

Phim

Hệ thống định dạng tín hiệu analog
* NTSC, PAL, SECAM

Độ nét cao toàn phần * ✔
Hỗ trợ 3D * ✔

Định dạng 3D được hỗ trợ Frame Sequential, Hai cánh, Trên và
dưới

Độ phân giải đồ họa được hỗ trợ 640 x 480 (VGA), 1920 x 1200
(WUXGA)

Hỗ trợ các chế độ video 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i,
1080p

Chế độ màu sắc video Rạp chiếu phim, Dynamic, Thuyết
trình, sRGB

Cổng giao tiếp

Cổng giao tiếp

Đầu vào video bản tổng hợp * 1

Tính năng

Mức tiếng ồn (chế độ tiết kiệm) 28 dB

Các ngôn ngữ hiển thị trên màn
hình (OSD)

Tiếng Ả Rập, Bulgaria, Chữ Hán giản
thể, Chữ Hán phồn thể, Croatia,
Tiếng Séc, Tiếng Đan Mạch, Tiếng
Đức, Tiếng Hà Lan, Tiếng Anh, Tiếng
Tây Ban Nha, Tiếng Phần Lan, Tiếng
Pháp, Tiếng Hy Lạp, Tiếng Hungary,
Tiếng Indonesia, Tiếng Ý, Tiếng
Nhật, Tiếng Hàn, Tiếng Na Uy, Tiếng
Ba Lan, Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng
Nga, Tiếng Nga, Tiếng Thụy Điển,
Tiếng Thái, Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

Mức độ ồn * 33 dB
Giảm tiếng ồn ✔
Đa phương tiện

Gắn kèm (các) loa * ✔
Công suất định mức RMS 2 W
Số lượng loa gắn liền 1
Hỗ trợ định dạng video ISO (Blu-ray)

Thiết kế

Định vị thị trường * Rạp chiếu phim tại nhà
Sản Phẩm * Máy chiếu tiêu chuẩn
Màu sắc sản phẩm * Màu trắng
Vị trí Trần nhà

Màn hình

Màn hình tích hợp * ×
Điện

Tiêu thụ năng lượng * 270 W
Tiêu thụ năng lượng (chế độ chờ) * 0,5 W
Năng lượng tiêu thụ (chế độ tiết
kiệm) 220 W

Trọng lượng & Kích thước

Chiều rộng 283 mm
Độ dày 222 mm
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Cổng giao tiếp

S-Video vào 1
Đầu vào âm thanh (Trái, Phải) * 1
Đầu ra âm thanh (Trái, Phải) 1
Loại giao diện chuỗi * RS-232
Đầu vào máy tính (D-Sub) ✔
Số lượng cổng VGA (D-Sub) * 1
Số lượng cổng HDMI * 1

Trọng lượng & Kích thước

Chiều cao 95 mm
Trọng lượng * 1,9 kg

Nội dung đóng gói

Điều khiển từ xa của thiết bị cầm
tay (handheld) * ✔
Kèm dây cáp Dòng điện xoay chiều, VGA
Hướng dẫn khởi động nhanh ✔
Thẻ bảo hành ✔
Technical details

Tỉ lệ khung hình hiển thị 16:10

Các đặc điểm khác

Cổng RS-232 1
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